
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3:  

CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG- TỔ 5 TUỔI 

Lớp 5 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

Trò chuyện 

* Trò chuyện 

- Chủ đề nhánh" 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ"  

* Trò chuyện 

- Chủ đề 

nhánh"Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường thủy "  

* Trò chuyện 

- Chủ đề 

nhánh"Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường sắt"  

* Trò chuyện 

- Chủ đề 

nhánh"Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường hàng 

không"  

Hoạt động 

học 

T2 

Âm nhạc 

NDTT: - NDC: DH: 

Bạn ơi có biết 

NDKH: - NH:Cô dạy 

bé bài học giao 

thông 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát.  

Vận động 

Đập bắt bóng tại chỗ 

TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh  

Vận động 

- Đi thay đổi hướng 

vận động theo đúng 

hiệu lệnh( Đổi hướng 

ít nhất 3 lần) 

- TCVĐ: Đội nào 

giỏi nhất  

Rèn kĩ năng 

Dạy trẻ kỹ năng làm 

tiếp viên hàng không  

T3 

Hoạt động tạo hình 

Cắt , dán ô tô (M)  

Làm quen với toán 

Tách nhóm đối 

tượng có số lượng 9 

thành hai phần  

Làm quen chữ viết 

LQCC: g, y  

Làm quen chữ viết 

LQCC: g, y ( Tiết 2)  



T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: p, q.  

Văn học 

Thơ " Cô dạy con"  

Khám phá 

KPKH: Phân nhóm 

phương tiện giao 

thông.  

Làm quen với toán 

Đếm đến 10, Nhận 

biết các nhóm có 10 

đối tượng  

T5 

Khám phá 

KPKH: Xe đạp, xe 

đạp điện, xe máy  

Hoạt động tạo hình 

TH: Xé dán thuyền 

trên biển (ĐT)  

Văn học 

Truyện : Qua đường( 

đa số trẻ chưa biết)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo các PTGT theo 

ý thích  

T6 

Vận động 

* Bật qua vật cản cao 

20- 25cm 

- TCVĐ : Ai nhanh 

hơn  

Âm nhạc 

NDC: VĐ gõ đệm 

bằng dụng cụ theo 

tiết tấu tự chọn bài 

hát'''Em đi chơi 

thuyền'' 

NDKH:NH: Cánh 

buồm ước mơ 

TC: Nghe hát nhảy 

vào vòng  

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: Bé 

đi tàu hỏa 

- NDKH: Nghe hát: 

Mời lên tàu lửa  

- TC: Nghe thấu hát 

tài  

Âm nhạc 

: Sinh hoạt cuối chủ 

đề “Bé với giao 

thông”  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* Trò chơi: Ôtô về 

bến 

* Sao chép biển số 

xe. 

* Chơi tự do ( Vườn 

cổ tích)  

* TC: Thuyền và bến 

* Trò chuyện về pt 

và các qui định gt 

đường thuỷ 

* Chơi tự do: Khu 

vườn cổ tích  

- Xếp các PTGT 

bằng sỏi 

- Thi xem ai nhanh 

- Chơi tự do: ( Khu 

vườn cổ tích)  

- TC: Máy bay 

- Bé chơi với cát 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích)  

T3 

*TC: Lộn cầu vồng 

* Tìm hiểu về 

phương tiện giao 

thông không gây ô 

nhiễm môi trường 

* Tc: Đua thuyền 

* Hãy nghe bé nói 

* Chơi tự do: khu 

vườn phượng  

- Tc: Mèo và chim sẻ 

- Tìm hiểu về các 

phương tiện giao 

thông 

- Chơi tự do( Khu 

- TC: Thi xem ai 

nhanh 

- Bé chăm sóc cây 

rau 

- Chơi tự do ( Khu 



* Chơi tự do: Khu 

vườn phượng  

vườn phượng)  vườn phượng)  

T4 

* Trò chơi: Vận 

động theo yêu cầu 

* Làm giỏ hoa tặng 

mẹ, bà, cô, các bạn 

gái 

* Chơi tự do: Khu 

vườn hoa  

* Trò chơi: Mô 

phỏng. 

* Làm thuyền buồm 

bằng bồng tây 

* Chơi tự do: Khu 

vườn hoa  

- Làm đoàn tàu từ 

bèo tây 

- Đoàn tàu tài ba 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn hoa)  

- Gấp máy bay 

- Tc: Máy bay của ai 

bay cao 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn hoa)  

T5 

- Giao lưu biểu diễn 

áo dài, văn nghệ 

chào mừng ngày 

08/03 " Tuần lễ áo 

dài" với lớp 4TA 

- Chơi tự do  

* TC: Chạy theo tín 

hiệu đèn. 

* Trò chuyện về 

những qui định khi 

tham gia giao thông. 

* Chơi tự do  

- TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

- Bé làm phương tiện 

giao thông từ nguyên 

liệu thiên nhiên 

- Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

- TC: Kéo co 

- Quan sát bầu trời 

- Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

T6 

- Trò chơi: Mô 

phỏng 

- Vẽ PTGT đ-ường 

bộ. 

- Chơi tự do: Khu 

vận động  

* Trò chơi: Chìm nổi  

* Làm thuyền động 

cơ bằng dây chun 

* Chơi tự do: Khu 

vận động  

- TC: Chạy theo tín 

hiệu đèn 

- Trò chuyện về 

những qui định khi 

tham gia giao thông. 

- chơi tự do ( Khu 

vận động)  

- TC: Lái ô tô 

- Bé thực hành luật 

giao thông 

- Chơi tự do( Khu 

vận động)  

Hoạt động chơi góc 

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

* Hoạt động góc 

- Chủ đề nhanh" 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ"  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

* Hoạt động góc 

- Chủ đề nhánh" 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy"  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

* Hoạt động góc 

- Chủ đề nhánh" 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt"  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

* Hoạt động góc 

- Chủ đề nhánh 

"Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không"  



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* TC: Ô tô và chim 

sẻ 

* Pháo hoa của bé 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* Trò chơi: Cáo ơi 

ngủ à 

* Trò chơi giải đố về 

PTGT đường thuỷ 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

- TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

- Làm đoàn tàu từ vỏ 

hộp sữa 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

- TC: Người phi 

công giỏi 

- Trò chuyện về cô 

chú tiếp viên hàng 

không 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

T3 

- TC: Mèo và chim 

sẻ 

- Bé với chiếc mũ 

bảo hiểm( Nhờ 

PHHS cùng chuẩn bị 

mũ bảo hiểm cho trẻ 

hđ) 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

* T/C: Chụp ảnh. 

* Chiếc điện thoại kỳ 

diệu 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

- TC: Lộn cầu vồng 

- Làm bài trong sách 

toán qua hình vẽ( 19) 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

- TC: Lộn cầu vồng 

- Làm bài trong sách 

toán qua hình vẽ( 20) 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

T4 

- TC: Tacxi 

- Làm bài tập trong 

vở LQVT qua các 

con số ( Trang 27) 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

* TC Chèo thuyền 

* Bé làm gì khi gặp 

trường hợp khẩn cấp 

* Chơ tự chọn 

* NGCN  

- T/C: Người tài xế 

giỏi. 

- Làm sách số về 

phương tiện giao 

thông đường sắt, 

đường không. 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

- TC: Thi xem ai 

nhanh 

- Trẻ tập đóng kịch 

câu chuyện ''Chuyến 

bay hạnh phúc'' 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  



T5 

- TC : Về đúng bến 

- LQB Thơ: “ Chiếc 

cầu mới 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

* TC: Nghe âm 

thanh đoán tên đồ vật 

* Làm quen với VĐ 

gõ đệm bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự chọn 

bài hát'''Em đi chơi 

thuyền'' 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

- Tc: Tín hiệu đèn 

- Làm quen với bài 

hát" Trên tàu hỏa" 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

- TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

- Làm bài tập trong 

vở bé nhận bết và 

làm quen với chữ cái 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

T6 

- Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

- Mở chủ đề "PT và 

qui định GT đường 

thuỷ" 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  

* Trò chơi: Cướp cờ 

* Tập kể chuyện 

sáng tạo với chủ đề: 

Bé với giao thông. 

* Chơi tự chọn 

* NGCN- CT  

- TC: Người tài xế 

giỏi 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn 

- NGCN- CT  

- TC: Chèo thuyền 

- Mở chủ đề: “Một 

số hiện tượng tự 

nhiên” 

- Chơi tự chọn 

- NGCN- CT  

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

 

 

 

 



LỚP 5 TUỔI B 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện: Phương 

tiện và quy định giao 

thông đương bộ  

Trò chuyện: Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường thủy  

Trò chuyện:Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường sắt  

Trò chuyện: Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường hàng 

không  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Đập - bắt bóng tại 

chỗ 

TCVĐ: Cướp cờ 

(MT4)  
 

Vận động 

Bật qua vật cản cao 

15- 20cm 

TCVĐ: Thi ném túi 

cát  
 

Vận động 

Đi thay đổi hướng 

vận động theo đúng 

hiệu lệnh 

Trò chơi vận động: 

Ném vòng  
 

Vận động 

- Ném trúng đích 

đứng bằng 1 tay xa 

2m, cao 1,5m 

- TCVĐ: Trượt băng  
 

T3 

Âm nhạc 

* NDC: DH: Bạn ơi 

có biết 

* NDKH: Nghe: Cô 

dạy bé bài học giao 

thông 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

(MT101)  
 

Âm nhạc 

NDC: Gõ đệm theo 

tiết tấu tự chọn: Em 

đi chơi thuyền 

NHKH: Nghe hát: 

Lý kéo chài 

Trò chơi: Khiêu vũ 

với bóng 

( áp dụng âm nhạc đa 

văn hóa) (MT110)  
 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: 

Trên tàu hỏa 

- NDKH: Nghe hát: 

Anh phi công ơi 

- TC: Vòng tròn tiết 

tấu  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ 

đề: Bé với các PTGT  
 



T4 

Khám phá 

KPKH: Xe đạp, xe 

đạp điện, xe máy 

(MT23)  
 

Khám phá 

KPKH: Phương tiện 

giao thông đường 

thủy  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p, q  
 

Khám phá 

Phân nhóm phương 

tiện giao thông  
 

T5 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái p, 

q  
 

Văn học 

Thơ: Cô dạy con  
 

Văn học 

Truyện: Qua đường  
 

Hoạt động tạo hình 

Tạo các PTGT 

đường không từ các 

nguyên liệu thiên 

nhiên  
 

T6 

Làm quen với toán 

Đếm đến 9, nhận biết 

nhóm có 9 đối tượng. 

Nhận biết số 9.  
 

Hoạt động tạo hình 

Xe dán thuyền trên 

biển 

( ĐT)  
 

Làm quen với toán 

Thêm, bớt tạo sự 

bằng nhau trong 

phạm vi 9  
 

Làm quen với toán 

Tách, gộp các đối 

tượng bằng các cách 

khác nhau trong 

phạm vi 9  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2. Bé làm 

phương tiện giao 

thông từ các nguyên 

liệu thiên nhiên 

* HĐ3. Chơi tự do:  
 

*HĐ1. Trò chơi: 

Chèo thuyền 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự đổi màu của nước 

bắp cải tím ( 5E) 

*HĐ3. Chơi tự do:  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Bé thực hành 

quy định GT đường 

bộ 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2: . Sự chuyển 

động của các PTGT  

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

T3 

*HĐ1: TC "Làm 

theo tín hiệu" 

*HĐ2: Trò chuyện 

* HĐ1. Trò chơi: 

Thuyền về bến 

* HĐ2: Vẽ thuyền 

*HĐ1: TC: Kéo co 

*HĐ2: Bé chơi với 

cát 

*HĐ1: TC: Dance 

and Freeze (Nhảy và 

đóng băng) 



về xe máy trong lán 

xe ở trường, tìm biển 

số xe 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

trên cát. 

* HĐ3. Chơi tự do:  
 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ2: Thuyền di 

chuyển dưới nước 

*HĐ3. Chơi tự do  
 

T4 

* HĐ1: Trò chơi: 

Cua cắp: 

* HĐ2. Xếp lá thành 

các ptgt 

* HĐ3. Chơi tự do:  
 

* HĐ1. Trò chơi: Mô 

phỏng. 

* HĐ2: Làm thuyền 

buồm bằng bồng tây 

* HĐ3. Chơi tự do:  
 

* HĐ1: Gắn kết. 

* HĐ2: Thí nghiệm. 

Sự kỳ diệu của giấy 

ăn ( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

*HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2. Chơi với lá 

cây. 

*HĐ3. Chơi tự do  
 

T5 

*HĐ1: TC: Thi hái 

hoa  

*HĐ2: Làm thiệp 

tặng bà và mẹ nhân 

ngày 8/3  

*HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: Trò chơi: kéo 

co 

* HĐ2: Giao lưu với 

lớp 5TC (yoga) 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Cua cắp 

* HĐ2. Tìm hiểu một 

số biển báo hiệu giao 

thông: 

*HĐ3. Chơi tự do:  
 

* HĐ1. TC: Ô tô về 

bến 

* HĐ2. Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng hình. 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

T6 

Tham gia chương 

trình:Tuần lễ: Áo dài 

Vệt Nam. Giao lưu 

với lớp 5TC, 5TD  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Tạo dáng các PTGT 

* HĐ2: Đếm số xe 

máy ở trong lán xe 

* HĐ3. Chơi tự do:  
 

* HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

* HĐ2:Những điều 

nên biết khi tham gia 

giao thông đường sát 

* HĐ3:Chơi tự do:  
 

* HĐ1:TC: Ô tô và 

chim sẻ 

* HĐ2: Gấp máy bay 

* HĐ3. Chơi tự do:  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ  

Hoạt động góc: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Hoạt động góc: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Hoạt động góc: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt đông ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ, Hoạt động ăn, ngủ, 



vệ sinh vệ sinh  vệ sinh  vệ sinh  vệ sinh  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* Trò chơi: "Tôi đi 

trên đường tôi nhìn 

thấy" 

* Tô tranh phương 

tiện giao thông 

BVMT. 

Nêu guơng cuối ngày  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Đua thuyền. 

* HĐ2. Kể chuyện 

sáng tạo theo chủ đề: 

Bé với giao thông. 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

* HĐ1: TC Chóc cha 

chóc chách 

* HĐ2: Ôn chữ cái p, 

q 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Vuốt ve 

* HĐ2: Bé tập nói 

tên các phương tiện 

giao thông bằng 

tiếng anh  

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  
 

T3 

*HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

*HĐ2: Làm trong 

vở: Bé tập tạo hình: 

bài Cắt, dán xe ô tô. 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Bánh xe quay. 

* HĐ2. Làm trong 

vở BLQVT bài: 

Trang 24 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

*HĐ1. Trò chơi: “ 

Máy bay” 

* HĐ2. Làm trong 

vở: Bé tập tạo hình 

bài: Cắt dán cột đèn 

giao thông 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1: TC: Người 

tài xế giỏi 

*HĐ2: Xem video về 

luật giao thông 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T4 

* HĐ1: TC: Ai bật 

giỏi 

* HĐ2. Bé với chiếc 

mũ bảo hiểm 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

*HĐ1. Trò chơi: Lái 

xe. 

* HĐ2. Giải đố về 

PTGT 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

* HĐ1. Gắn kết:  

* HĐ2: Làm đoàn 

tàu từ vỏ hộp sữa 

(5E) 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Đoán 

xem ai ra 

*HĐ2: Bé đánh răng 

đúng cách 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 



cuối ngày:  
 

cuối ngày:  
 

 cuối ngày  
 

T5 

HĐ1: Trò chơi: Tàu 

hoả. 

HĐ2: Giải đố về một 

số PTGT. 

HĐ3: Chơi tự chọn: 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ1: Những số 

điện thoại khẩn cấp 

* HĐ2: Về đúng nhà 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

* HĐ1: TC: người tài 

xế giỏi 

* HĐ2: PTGT nào 

không cùng loại? 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

* HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

* HĐ2: Nghe đọc 

truyện: Vì sao thỏ 

cụt đuôi 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

T6 

*HĐ1: TC: Cắm hoa 

*HĐ2: Ngày lễ hội 

8/3 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Đua thuyền. 

* HĐ2. Bé với từ 

khái quát về PTGT 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối tuần:  
 

*HĐ1: TC: Đèn tín 

hiệu 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần:  
 

* HĐ1. Trò chơi: Ô 

tô và chim sẻ 

* HĐ2: Làm sách số 

về các phương tiện 

giao thông đường 

sắt, đường không. 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối tuần:  
 

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

 



Lớp 5 tuổi C 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT75)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT75)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT75)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT75)  

Thể dục sáng (MT1)  

MT75, 

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường bộ 

(MT51)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường thủy 

(MT54)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường sắt 

(MT54)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường hàng 

không (MT54)  

MT51, 

MT54 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi thay đổi hướng 

vận động theo hiệu 

lệnh 

- TC : Ném vòng 

(MT3)  
 

Vận động 

Bật qua vật cản cao 

15-20cm 

TC: Kéo co (MT2)  
 

Vận động 

Đập- bắt bóng tại 

chỗ 

- TC: Đá bóng 

(MT4)  
 

Vận động 

TD: Ném trúng đích 

thẳng đứng (cao 

1,5m, xa 2m) 

- TC: Kẹp túi cát 

(MT4)  
 

MT3, 

MT34, 

MT72, 

MT101, 

MT23, 

MT2, 

MT62, 

MT73, 

MT110, 

MT108, 

MT4, 

MT64, 

MT104, 

MT26, 

MT103, 

MT61, 

MT55 

T3 

Làm quen với toán 

Trẻ chia 9 đối tượng 

thành 2 phần theo 

các cách khác nhau. 

(MT34)  
 

Văn học 

Thơ: Cô dạy con. 

(Rèn phát âm chuẩn 

L-N) (MT62)  
 

Khám phá 

KPKH: Tìm hiểu về 

một số phương tiện 

giao thông đường sắt 

(MT26)  
 

Rèn kĩ năng 

Dạy trẻ kỹ năng khi 

đi du lịch (MT61)  
 

T4 

Làm quen chữ viết 

Bé học chữ cái p, q 

(MT72)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p, q 

(MT73)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đoàn tàu (Mẫu) 

(MT104)  
 

Làm quen chữ viết 

Bé chơi với chữ cái: 

g, y (MT72)  
 



T5 

Âm nhạc 

- NDTT: NDC: DH: 

Bạn ơi có biết 

- NDKH: NH: + Cô 

dạy bé bài học giao 

thông 

+ TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát. 

(MT101)  
 

Âm nhạc 

TCAN: Vòng tròn 

tiết tấu 

NDC : VĐ: Em đi 

chơi thuyền 

NDKH: Nghe hát: 

Lý kéo chài (Âm 

nhạc đa văn hóa) 

(MT110)  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái g, 

y (MT72)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT55)  
 

T6 

Kỹ năng sống 

Kỹ năng an toàn khi 

ngồi trên xe máy 

(MT23)  
 

Steam 

TH: Xé dán thuyền 

trên biển (ĐT) 

(MT108)  
 

Văn học 

Truyện: Chiếc đầu 

máy xe lửa tốt bụng 

(MT64)  
 

Steam 

TH: Bé sáng tạo 

chiếc máy bay (Ý 

thích) (MT103)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Xếp các 

phương tiện giao 

thông từ các nguyên 

vật liệu thiên thiên 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT107)  
 

*HĐ1: TC: Thuyền 

về bến 

*HĐ2: Trò chuyện 

về phương tiện và 

các quy định giao 

thông đường thuỷ 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT23)  
 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Làm đoàn tàu 

từ vỏ hộp sữa (5E) 

*HĐ3. Chơi do 

(MT108)  
 

*HĐ1: Bé chơi với 

giấy 

*HĐ2: TC: Ném 

bóng vào rổ  

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT6)  
 

MT107, 

MT30, 

MT36, 

MT35, 

MT54, 

MT23, 

MT108, 

MT112, 

MT55, 

MT21, 

MT8, 

MT6, 

MT104 

T3 

*HĐ1: TC: Làm theo 

tín hiệu. 

*HĐ2: Vẽ phương 

tiện giao thông 

đường bộ. 

* HĐ1. TC: Thi xem 

ai nhanh. 

* HĐ2. Gấp thuyền 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT108)  

*HĐ1: TC: Máy bay 

*HĐ2: Bé thực hành 

luật giao thông 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT21)  

*HĐ1: TCVĐ: Ô tô 

về bến 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng hình 

(5E) 



*HĐ3: Chơi tự do 

(MT30)  
 

  *HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

T4 

*HĐ1. TC: Ô tô về 

bến 

*HĐ2: Sao chép biển 

số xe. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT36)  
 

* HĐ1. Trò chơi: Mô 

phỏng 

* HĐ2: Làm thuyền 

buồm bằng bồng tây 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT108)  
 

*HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào khéo 

*HĐ2: Ôn số 1-9. 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT35)  
 

*HĐ1: TC: Máy bay 

hạ cánh 

*HĐ2: Vẽ máy bay 

trên sân 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

T5 

*HĐ1: Dung dăng 

dung dẻ 

*HĐ2: Trò chơi ôn 

số từ 1-8 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT35)  
 

* HĐ1: Vẽ thuyền 

trên cát 

* HĐ2: TC: Đua 

thuyền 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  
 

*HĐ1: TC: Thổi cốc 

giấy 

*HĐ2: Thí nghiệm. 

Sự kỳ diệu của giấy 

ăn (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  
 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

*HĐ2: Sự chuyển 

động của các PTGT 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Vận 

động theo yêu cầu 

*HĐ2: Làm giỏ hoa 

tặng mẹ, bà, cô, các 

bạn gái 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

*HĐ1: TC: Chèo 

thuyền 

*HĐ2: Sự biến đổi 

màu của nước bắp 

cải tím 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

*HĐ2: Bé pha màu 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển bột 

*HĐ2: Làm đất nặn 

từ bột mì (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường bộ 

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường thủy 

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường sắt 

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường hàng 

MT87, 

MT55 



(MT87)  (MT55)  (MT55)  không (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT19)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

MT19, 

MT13 

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Ô tô và 

chim sẻ 

*HĐ2: Xé dán cột 

đèn giao thông 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

*HĐ1: Chèo thuyền 

*HĐ2: Bé làm gì khi 

gặp trường hợp khẩn 

cấp. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Người tài 

xế giỏi 

*HĐ2: Nghe đọc 

truyện: Vì sao thỏ 

cụt đuôi? (Lồng ghép 

CĐ phát âm chuẩn 

phụ âm L/N) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  
 

*HĐ1: TC: Người 

phi công giỏi 

*HĐ2: Trò chuyện 

về cô chú tiếp viên 

hàng không 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

MT108, 

MT23, 

MT21, 

MT54, 

MT55, 

MT75, 

MT64, 

MT72, 

MT13, 

MT62, 

MT6, 

MT33, 

MT91, 

MT101, 

MT19 

T3 

*HĐ1: TC: Chạy 

theo tín hiệu đèn 

giao thông. 

*HĐ2: Giải đố về 

PTGT đường bộ 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

CN (MT23)  
 

*HĐ1: TC: Đua 

thuyền. 

*HĐ2: Chiếc điện 

thoại kỳ diệu (5E) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT75)  
 

*HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

*HĐ2: Dạy trẻ kĩ 

năng giữ gìn và lật 

từng trang sách 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT6)  
 

*HĐ1: TC: Vũ điệu 

âm nhạc 

*HĐ2: Nhảy dân 

vũ:Traffic Lights 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

T4 

*HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2: Xem tranh: 

Một số trường hợp 

không an toàn khi 

tham gia giao thông. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1. Trò chơi: 

Cướp cờ 

*HĐ2. Tập kể 

chuyện sáng tạo với 

chủ đề: Bé với giao 

thông. 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Tàu hỏa 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở LQVT qua 

các con số: So sánh 

số lượng trong phạm 

vi 9(Trang 32) 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

*HĐ2: Bé làm gì khi 

bị đuối nước (Rèn 

phát âm L/N) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 



*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT21)  
 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT64)  
 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. 

 

(MT55) (MT33)  
 

cuối ngày (MT19)  
 

T5 

*HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2: Bé với chiếc 

mũ bảo hiểm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2. Ôn chữ cái h, 

k, q 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT72)  
 

*HĐ1: TC: Chèo 

thuyền 

*HĐ2: Làm sách số 

về các PTGT đường 

sắt 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Người tài 

xế giỏi 

*HĐ2: Xem video về 

luật giao thông 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Lái xe 

*HĐ2: Bé tập nói tên 

các phương tiện giao 

thông bằng tiếng anh 

. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT54)  
 

*HĐ1: T/C: Nu na 

nu nống (Rèn phát 

âm chuẩn L/N) 

*HĐ2: Lau dọn và 

sắp xếp đồ dùng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT13)  
 

*HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Lau dọn và 

sắp xếp đồ dùng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT91)  
 

*HĐ1: T/C: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Lau dọn và 

sắp xếp đồ dùng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT13)  
 

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

 



LỚP 5 tuổi D  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT87)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT6)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện- CĐ 

nhánh: Phương tiện 

và quy định giao 

thông đường bộ 

(MT51)  

Trò chuyện: CĐ: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy (MT54)  

Trò chuyện: CĐ: 

Phương tiện và qui 

định giao thông 

đường sắt (MT55)  

Trò chuyện: CĐ: 

Phương tiện và qui 

định giao thông 

đường hàng không 

(MT55)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

* Bật qua vật cản 

cao 20- 25cm 

- TCVĐ : Ai nhanh 

hơn (MT2)  
 

Làm quen với toán 

LQVT: "Nhận biết 

mối quan hệ hơn 

kém trong phạm vi 

9". (MT33)  
 

Vận động 

- VĐ: Đi thay đổi 

hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh ( đổi 

hướng ít nhất 3 lần) 

+ TCVĐ: Đội nào 

giỏi nhất (MT3)  
 

Khám phá 

Phân nhóm phương 

tiện giao thông. 

(MT26)  
 

T3 

Steam 

TH: Bé sáng tạo các 

phương tiện giao 

thông (Ý thích) 

(MT107)  
 

Vận động 

- Đập bắt bóng tại 

chỗ 

- TC: Đá bóng vào 

gôn (MT4)  
 

Âm nhạc 

- ÂN: Tiếp cận đa 

văn hóa 

NDTT: Nhảy hiện 

đại chilly cha cha- 

dance 

Nghe hát: Hát xẩm “ 

Tre Việt Nam” 

Trò chơi âm nhạc: 

Văn học 

Thơ " Cô dạy con" 

(MT62)  
 



Vũ điệu hóa đá 

(MT101)  
 

T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: p, q. (MT72)  
 

Kỹ năng sống 

Luyện tập kỹ năng 

cầm bút, mở sách, tư 

thế ngồi học (MT87)  
 

Văn học 

Truyện: Qua đường( 

Áp dụng CĐ rèn 

phát âm chuẩn L/N) 

(MT64)  
 

Vận động 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng ( Cao 1,5 

m; xa 2m ) 

- TC: Đá bóng vào 

gôn (MT4)  
 

T5 

Khám phá 

KPKH: Xe đạp, xe 

đạp điện, xe máy 

(MT23)  
 

Âm nhạc 

-Âm nhạc: Tiếp cận 

đa văn hóa 

TCAN: Vòng tròn 

tiết tấu 

NDC : VĐ: Em đi 

chơi thuyền 

NDKH: Nghe hát: 

Lý kéo chài 

(MT110)  
 

Hoạt động tạo hình 

Bé sáng tạo chiếc tàu 

hỏa. (MT103)  
 

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ kỹ năng khi 

đi du lịch (MT91)  
 

T6 

Âm nhạc 

* NDC: DH: Bạn ơi 

có biết 

* NDKH: Nghe: Cô 

dạy bé bài học giao 

thông 

TC: Nghe giai điệu 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển (ĐT) (MT103)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p, q 

(MT73)  
 

Làm quen với toán 

Chia nhóm có 9 đối 

tượng làm 2 phần 

(MT34)  
 



đoán tên bài hát 

(MT101)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1. Trò chơi: Mô 

phỏng. 

*HĐ2: Tìm hiểu về 

PTGT đường bộ 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT23)  
 

- HĐ1: Tò chơi: Thi 

xem ai nhanh. 

- HĐ2: Gấp thuyền 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  
 

* HĐ1. TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2: Xếp các 

PTGT bằng sỏi 

* HĐ3. Chơi tự do: 

(MT107)  
 

* HĐ1: TCVĐ: Ô tô 

về bến 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng hình. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

T3 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Tìm hiểu về 

phương tiện giao 

thông không gây ô 

nhiễm môi trường :  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT26)  
 

*HĐ1. Trò chơi: Cua 

cắp 

*HĐ2. Xếp PTGT 

bằng que và hột hạt 

*HĐ3. Chơi tự do: 

(MT107)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Cua cắp 

* HĐ2: Tìm hiểu 

một số biển báo hiệu 

giao thông: 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT26)  
 

* HĐ1: Tc : Máy 

bay hạ cánh 

* HĐ2: Vẽ máy bay 

trên sân 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

T4 

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp các 

phương tiện giao 

thông từ que 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT107)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Tàu chạy sóng xô  

* HĐ2: Trò chuyện 

về PTGT đường thuỷ 

.* HĐ3: Chơi tự do 

(MT21)  
 

- HĐ1: Cùng bé sáng 

tạo tàu hỏa từ 

nguyên liệu tái chế( 

ADPP Steam) 

- HĐ2: TC: Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  
 

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2: Sự chuyển 

động của các PTGT 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

T5 
 *HĐ1. Trò chơi: Ôtô 

về bến 

* HĐ1: TC: Chèo 

thuyền 

* HĐ1: Giao lưu với 

lớp 5TE 



*HĐ2: Sao chép biển 

số xe.  

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT36)  
 

* HĐ2: Bé chơi với 

cát 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT21)  
 

* HĐ2: Trò chơi: 

Kéo co 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  
 

T6 

Tham gia chương 

trình: Trình diễn thời 

trang áo dài - Văn 

nghệ chào mừng 

ngày 8/3 (MT51)  
 

* HĐ1: Vẽ thuyền 

trên cát 

* HĐ2: Trò chơi: 

Đua thuyền 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

* HĐ1: TC : ô tô và 

chim sẻ 

* HĐ2 : Bé thực 

hành luật giao thông 

*HĐ3. Chơi tự do: 

(MT21)  
 

* HĐ1: TC: Ô tô và 

chim sẻ 

* HĐ2: Gấp máy bay 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc- CĐ: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường bộ (MT87)  

Hoạt động góc- CĐ: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy (MT75)  

Hoạt động góc: CĐ: 

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt (MT30)  

Hoạt động góc: CĐ: 

Phương tiện và qui 

định giao thông 

đường hàng không 

(MT61)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT19)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT19)  

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1. Trò chơi: Lái 

xe 

*HĐ2. Giải đố về 

PTGT đường bộ: 

*HĐ3:Chơi tự chọn. 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày: (MT62)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Đua thuyền. 

* HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo theo chủ đề: 

Bé với giao thông. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT64)  
 

* HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Làm đoàn tàu 

từ vỏ hộp sữa 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

*HĐ1: Trò chơi " 

Người tài xế giỏi" 

*HĐ2: Trò chuyện 

về chú cảnh sát giao 

thông 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT23)  
 

T3 
* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ1: TC: Chèo 

thuyền  

*HĐ1: T/C: Người 

tài xế giỏi. 

* HĐ1: TC: Đoán 

xem ai ra 



* HĐ2: Bé với chiếc 

mũ bảo hiểm  

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày: (MT21)  
 

* HĐ2: Bé làm gì 

khi gặp trường hợp 

khẩn cấp 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT91)  
 

*HĐ2: Làm sách số 

về phương tiện giao 

thông đường sắt, 

đường không. 

*HĐ3. Chơi tự chọn:  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT103)  
 

* HĐ2: Bé đánh răng 

đúng cách 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT13)  
 

T4 

*HĐ1. Trò chơi: 

Mèo đuổi chuột  

*HĐ2: : Làm sách số 

về các PTGT đường 

bộ 

*HĐ3. Chơi tự chọn:  

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Đèn tín 

hiệu 

* HĐ2: Giải đố về 

PTGT đường thủy  

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  
 

* HĐ1: TC: người 

tài xế giỏi 

* HĐ2: PTGT nào 

không cùng loại? 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT26)  
 

* HĐ1: TC: người 

tài xế giỏi 

* HĐ2: Bé làm cơm 

cuộn rong biển 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT19)  
 

T5 

 * HĐ1: Bơm xe 

* HĐ2: Tô tranh 

PTGT bảo vệ môi 

trường 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

* HĐ1: Trò chơi: “ 

Máy bay” 

* HĐ2: Làm trong 

vở: Bé tập tạo hình 

bài: Cắt dán cột đèn 

giao thông 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Người 

tài xế giỏi 

* HĐ2: Xem video 

về luật giao thông 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

T6 

* HĐ1. Trò chơi: 

Vuốt ve 

* HĐ2: Bé tập nói 

* HĐ1: Trò chơi: 

Đua thuyền. 

* HĐ2: Bé với từ 

* HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

* HĐ2: Nghe đọc 

* HĐ1: TC: Vũ điệu 

âm nhạc 

* HĐ2: Nhảy dân 



tên các phương tiện 

giao thông bằng 

tiếng anh  

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần: 

(MT54)  
 

khái quát về PTGT 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT54)  
 

truyện: Vì sao thỏ 

cụt đuôi( Lồng ghép 

CĐ phát âm chuẩn 

phụ âm L/N) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT62)  
 

vũ: Như hoa mùa 

xuân 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT101)  
 

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

LỚP 5 tuổi E  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện:(Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường bộ) 

(MT21)  

Trò chuyện: (Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường thủy) 

(MT54)  

Trò chuyện:(Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường sắt) 

(MT54)  

Trò chuyện:(Phương 

tiện và quy định giao 

thông đường hàng 

không) (MT55)  

Hoạt động học T2 

Vận động 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng ( Cao 1,5 

m; xa 2m ) 

Vận động 

Đi thay đổi hướng 

vận động theo đúng 

hiệu lệnh ( đổi 

Vận động 

Bật qua vật cản cao 

15- 20cm 

TCVĐ : Ai nhanh 

Vận động 

Đập bắt bóng tại chỗ 

TCVĐ: Đội nào giỏi 

(MT4)  



- TC: Đá bóng vào 

gôn (MT4)  
 

hướng ít nhất 3 lần) 

TC: Đội nào giỏi 

nhất (MT3)  
 

hơn (MT2)  
 

 

T3 

Văn học 

Truyện : Qua đường 

(Rèn phát âm L/N) 

(MT64)  
 

Âm nhạc 

TCAN: Vòng tròn 

tiết tấu 

NDC : VĐ: Em đi 

chơi thuyền 

NDKH: Nghe hát: 

Lý kéo chài ( Âm 

nhạc đa văn hóa) 

(MT101)  
 

Steam 

LQCC: v,r (MT72)  
 

Steam 

TH: Bé sáng tạo 

chiếc máy bay( Ý 

thích) (MT108)  
 

T4 

Steam 

TH: Bé sáng tạo các 

phương tiện giao 

thông (Ý thích) 

(MT107)  
 

Steam 

TH: Xé dán thuyền 

trên biển (ĐT) 

(MT103)  
 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo qui tắc 

1:1:1; 1;2:1 (MT35)  
 

Làm quen với toán 

Chia nhóm có 9 đối 

tượng làm 2 phần 

(MT33)  
 

T5 

Khám phá 

KPKH: Xe đạp, xe 

đạp điện, xe máy 

(MT23)  
 

Văn học 

Thơ " Cô dạy con" 

(MT62)  
 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: 

Trên tàu hỏa 

- NDKH: Nghe hát: 

Anh phi công ơi  

- TC: Nghe thấu hát 

tài (MT101)  
 

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ kỹ năng khi 

đi du lịch (MT61)  
 



T6 

Âm nhạc 

- NDTT: NDC: DH: 

Bạn ơi có biết 

- NDKH: NH: Cô 

dạy bé bài học giao 

thông 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát. 

(MT101)  
 

Làm quen chữ viết 

LQCC: p, q (MT72)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đoàn tàu (Mẫu) 

(MT104)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ 

đề “Bé với giao 

thông” (MT55)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1. Trò chơi: Mô 

phỏng. 

*HĐ2: Vẽ PTGT đ-

ường bộ. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  
 

* HĐ1. TC: Thi xem 

ai nhanh. 

* HĐ2. Gấp thuyền 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT54)  
 

* HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào khéo 

* HĐ2: Ôn số 1-9.  

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT35)  
 

* HĐ1. Mèo đuổi 

chuột. 

* HĐ2. Đường, 

muối, cát chất nào 

tan trong nước. 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT23)  
 

T3 

*HĐ1. Trò chơi: Ôtô 

về bến 

*HĐ2: Sao chép biển 

số xe. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Thuyền về bến 

* HĐ2: Trò chuyện 

về pt và các quy định 

gt đường thuỷ. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

* HĐ1: TC: Thổi cốc 

giấy 

* HĐ2: Thí nghiệm. 

Sự kỳ diệu của giấy 

ăn 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  
 

* HĐ1: TC: Chìm 

nổi 

* HĐ 2: Quan sát 

hiện tượng nổi bong 

bóng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

T4 

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Ôn số 8,9 

* HĐ3: Chơi tự do 

* HĐ1: TC: Chèo 

thuyền 

* HĐ2: Sự biến đổi 

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào giỏi 

* HĐ2: Làm quen 1 

* HĐ1: Bé với chong 

chóng 

* HĐ2: TC: Bánh xe 



(MT36)  
 

màu của nước bắp 

cải tím 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT55)  
 

số biển báo giao 

thông 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

quay 

* HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

T5 

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp các 

phương tiện giao 

thông từ que 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT30)  
 

* HĐ1. Trò chơi: Mô 

phỏng 

* HĐ2: Làm thuyền 

buồm bằng bồng tây 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT103)  
 

* HĐ1. TC: Động, 

tượng. 

* HĐ2. Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng 

hình(5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

*HĐ1: Gấp máy bay 

*HĐ2. TC: Máy bay 

của ai bay cao 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT108)  
 

T6 

* HĐ1. Trò chơi: 

Vận động theo yêu 

cầu 

* HĐ2: Làm giỏ hoa 

tặng mẹ, bà, cô, các 

bạn gái 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

* HĐ1: Vẽ thuyền 

trên cát 

* HĐ2: TC: Đua 

thuyền 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  
 

* HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Làm đoàn 

tàu từ vỏ hộp 

sữa(5E) 

* HĐ3. Chơi do 

(MT54)  
 

* HĐ1: TC: Sóng 

biển 

* HĐ2: Lốc xoáy mi 

ni 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ) (MT61)  

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy) (MT87)  

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt) (MT91)  

Hoạt động góc 

(Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không) 

(MT110)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT75)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT13)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT19)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh (MT54)  

Hoạt động chiều T2 *HĐ1: TC: Cướp cờ * HĐ1: Chèo thuyền *HĐ1: TC: Chèo *HĐ1: Trò chơi: Ng-



*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở LQVT: Bớt, 

phân loại và đếm 

trong phạm vi 9 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT26)  
 

* HĐ2: Bé làm gì 

khi gặp trường hợp 

khẩn cấp. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

thuyền 

*HĐ2: Làm sách số 

về các PTGT đường 

sắt 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT55)  
 

ười phi công giỏi 

*HĐ2: Trò chuyện 

về cô chú tiếp viên 

hàng không 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

T3 

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Bé với chiếc 

mũ bảo hiểm 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

*HĐ1. Trò chơi: 

Cướp cờ 

*HĐ2. Tập kể 

chuyện sáng tạo với 

chủ đề: Bé với giao 

thông. 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: T/C: Mèo 

đuổi chuột 

*HĐ2: Làm bài 

trong vở chữ cái: p,q 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT73)  
 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Bé làm gì 

khi bị đuối nước 

(Rèn phát âm L/N) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT19)  
 

T4 

* HĐ1. TC: Bánh xe 

quay 

* HĐ2. Trò chuyện 

về ngày 8/3 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT51)  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Cáo ơi ngủ à 

* HĐ2. Giải đố về 

PTGT đường thuỷ 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

* HĐ1: TC: Ngón 

tay nhúc nhích 

* HĐ2: Dạy trẻ kĩ 

năng giữ gìn và lật 

từng trang sách 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT6)  
 

*HĐ1: TC: Người tài 

xế giỏi 

*HĐ2: Xem video về 

luật giao thông 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T5 

* HĐ 1:TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ1. Ôn chữ cái 

* HĐ1: TC: Bơm xe 

* HĐ2: Tô tranh 

PTGT bảo vệ môi 

*HĐ1: TC: Tàu hỏa 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở LQVT: Sắp 

*HĐ1: TC: Mô 

phỏng 

*HĐ2: Làm bài tập 



e,ê 

* HĐ2: Chơi tự chọn 

* HĐ3: Nêu gương 

cuối ngày (MT72)  
 

trường 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

xếp theo quy tắc/42 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT55)  
 

trong vở LQVT: 

Tách gộp trong phạm 

vi 9 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT34)  
 

T6 

* HĐ1: TC: Đua rết. 

* HĐ2: Bé tập nói 

tên các phương tiện 

giao thông bằng 

tiếng anh . 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT54)  
 

*HĐ1: T/C: Đua 

thuyền. 

*HĐ2: Chiếc điện 

thoại kỳ diệu ( 5E) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT75)  
 

* HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT13)  
 

* HĐ1: TC: Máy bay 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT55)  
 

Chủ đề - Sự kiện  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đương bộ  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường thủy  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường sắt  

Phương tiện và quy 

định giao thông 

đường hàng không  

 

 


